
STT PHÒNG 
NHÃN HIỆU

MODEL

SỐ 

LƯỢNG
ĐVT TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

1 A013 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

2 A019 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

3 A021 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

4 A023 3M-X64 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

5 A024 3M-X30N 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

6 A102 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

7 A103 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

8 A104 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

9 A112 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

10 A113 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

11 A114 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

12 A025 3M - X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

13 A206 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

14 A207 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

15 A208 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

16 A209 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

17 A304 3M - X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

18 A305 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

19 A306 PANASONIC 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

DÃY NHÀ H             07 Cái

STT PHÒNG 
NHÃN HIỆU 

MODEL

SỐ

 LƯỢNG
ĐV TÍNH TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

20 H1 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

21 H2 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

22 H3 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

23 H4 3M-X30N 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

24 H5 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

25 Sảnh HTH 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG Sảnh hội trường H

26 HTH 3M - X56 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG Hội Trường H

DÃY NHÀ B           41 cái

STT PHÒNG 
NHÃN HIỆU

MODEL

SỐ 

LƯỢNG
ĐV TÍNH TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

27 B002A
SONY VPL-

DX125
1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

28 B002B
SONY VPL-

DX125
1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

29 B002C
SONY VPL-

DX125
1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

30 B003 3M-X62w 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

31 B004 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

32 B014 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

33 B015 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

34 B016 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

35 B017 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG
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DÃY NHÀ A         19 Cái



36 B018 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

37 B019 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

38 B020 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

39 B102A 3M - X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

40 B102B 3M - X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

41 B103A 3M - X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

42 B103B 3M-X64W 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

43 B111 3M-X64W 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

44 B112 3M-X62w 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

45 B113 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

46 B201A 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

47 B201B 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

48 B202A 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

49 B202B 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

50 B203A 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

51 B203B 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

52 B204 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

53 B205 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

54 B206 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

55 B207 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

56 B209A 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

57 B209B 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

58 B302 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

59 B303 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

60 B304 3M-X30N 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

61 B305 3M-X30N 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

62 B306 3M-X30N 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

63 B307 3M-X30N 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

64 B401 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

65 B402 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

66 B403 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

67 B404 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

DÃY NHÀ C   12 cái

STT PHÒNG 
NHÃN HIỆU

MODEL

SỐ 

LƯỢNG
ĐV TÍNH TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

68 CNC 3M-X64W 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

69 C101 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

70 C102 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

71 C103 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

72 C106 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

73 C107 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

74 C108 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

75 C202 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

76 C203 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

77 C204 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

78 C205 3M-X30 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG

79 C206 3M-X21 1 CÁI ĐANG SỬ DỤNG
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